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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH VĨNH LONG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 109/2018/DSPT 

Ngày: 12/7/2018 
V/v: “Tranh chấp hợp đồng  

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ”        

                
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

 -Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Ngọc Dung  

 Các Thẩm phán:                          Ông NguyễnVăn Trường   

                                                              Ông Nguyễn Văn Ngừng    

 -Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hồng Sương -Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long.  

 -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Ngọc Bích - Kiểm sát viên . 

 Ngày 12 tháng 07 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 32/2018/TLPT – DS ngày 21/02/2018 

về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.  

 Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 44/2017/DS-ST ngày 11 tháng 10 năm 2017 

của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Vĩnh Long bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 171/2018/QĐPT-DS, 

ngày 21 tháng 06 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:  Ông Phạm Hoàng V, sinh năm 1957 (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn là ông Trần 

Văn M – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Vĩnh Long (vắng mặt). 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1944 (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Ngọc L là anh Nguyễn Hồng 

H, sinh năm 1978 ( giấy ủy quyền ngày 08/5/2018, có mặt).      

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:               

 1. Anh Nguyễn Hồng H, sinh năm 1978 (có mặt ). 

 2. Chị Trần Thị Mai H1, sinh năm 1986 (vắng mặt). 

 3. Chị Nguyễn Thị G, sinh năm 1963 (vắng mặt). 

 4. Anh Trương Ngọc Th, sinh năm 1984 (vắng mặt). 

 5. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1975 (vắng mặt). 

            6. Chị Võ Phương K, sinh năm 1975 (vắng mặt).    
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Người đại diện hợp pháp của  chị H1, chị G, anh Th, anh T và chị K là 

anh Nguyễn Hồng H, sinh năm 1978 (giấy ủy quyền ngày 08/5/2018, có mặt).      

           7. Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1959(vắng mặt). 

 8. Chị Phạm Thị C, sinh năm 1982(vắng mặt). 

9. Anh Phạm Quốc B, sinh năm 1989(vắng mặt). 

 Tất cả cùng địa chỉ: ấp  B, xã B, huyện M, tỉnh Vĩnh Long. 

           Người đại diện hợp pháp của bà T1, chị C và anh B là ông Phạm Hoàng 

V ( giấy ủy quyền ngày 02/4/2018 và ngày 10/04/2018, vắng mặt). 

10/ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 

Địa chỉ: Lô 2 B.XV, khu đô thị mới Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.  

Người đại diện hợp pháp theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc Kh, Chức vụ: 

Chủ tịch hội đồng thành viên. 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền: Ông Lê Minh Ph - Chức vụ: 

Giám đốc Phòng giao dịch B ( theo văn bản ủy quyền ngày 05/8/2016 - vắng 

mặt). 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền: Bà Bùi Thị Y - Chức vụ: Phó 

giám đốc Agribank chi nhánh huyện M, tỉnh Vĩnh Long kiêm giám đốc  Phòng 

giao dịch B (văn bản ủy quyền ngày 18/5/2018 – có đơn xin vắng mặt ngày 

18/5/2018). 

 11/ Uỷ ban nhân dân huyện M, tỉnh Vĩnh Long. 

Người đại diện hợp pháp theo pháp luật là ông Nguyễn Văn D, chức vụ: 

Chủ tịch.  

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền là ông Trần Huỳnh Ng, chức vụ : 

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (tờ ủy quyền ngày 20/6/2018, có 

đơn xin vắng mặt ngày 06/7/2018). 

- Người kháng cáo: Ông Phạm Hoàng V là nguyên đơn.  

- Viện kiểm sát kháng nghị:Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long .  
                                      

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 24 tháng 3 năm 2014 và các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn là ông Phạm 

Hoàng V và ông V  đại diện cho bà Nguyễn Thị T, anh Phạm Quốc B và chị  

Phạm Thị C trình bày:  

Ngày 14/3/1998 ông V nhận chuyển nhượng của bà L phần đất có chiều 

dài cặp lộ 16,7m; cạnh từ lộ ra mé sông giáp bà Võ Thị T M 14,2m; còn lại là 

mé sông không xác định độ dài, diện tích khoảng 100m
2
, đất tại ấp B, xã B, 

huyện M, tỉnh Vĩnh Long, giá chuyển nhượng 12.000.000đ, khi chuyển nhượng 

có làm giấy mua bán đất ghi ngày 14/3/1998, ông V đã trả đủ tiền cho bà L và 

nhận đất sử dụng từ ngày 17/8/1998 cho đến nay. Trong quá trình sử dụng đất, 

ông V có cất nhà  cột đúc, vách lá, lợp tole, nền lót gạch tàu, nhà tắm, hồ nước 

và xây tường. 
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Ngày 17/5/1998 bà L và ông V lập tiếp hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất diện tích 143
 
m

2
 thuộc thửa số 405, giá chuyển nhượng 1.000.000đ, 

có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã B đối với phần đất đã lập giấy tay mua bán 

đất ngày 14/3/1998. Do bà L vay thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng nên 

chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho ông V. 

Đến năm 2010 ông V có chuyển nhượng lại cho anh Nguyễn Văn T là con 

của bà L một phần đất chiều ngang cặp lộ 4m, chiều dài giáp sông 20m trong đó 

có một phần đất do ông V lắp kinh, tổng cộng diện tích khoảng 80m
2
, Bà L đã 

làm thủ tục tách quyền sử dụng đất cho anh T diện tích là 25,5 m
2
 được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 16/5/2011. 

Phần diện tích đất còn lại bà L không sang tên cho ông V mà chuyển 

nhượng lại cho con trai là anh Nguyễn Hồng H đứng tên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất ngày 06/9/2011, diện tích là 102,5 m
2
 thuộc thửa 595. 

Ông V khởi kiện yêu cầu bà L và các thành viên gia đình là Nguyễn Hồng 

H, Trần Thị Mai H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị G, Trương Ngọc Th tiếp tục 

thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất  trừ phần chuyển nhượng 

cho anh T còn lại là 93,1m
2
, thuộc thửa 595 do anh Nguyễn Hồng H đứng tên 

quyền sử dụng đất. Trường hợp Tòa án hủy hợp đồng thì yêu cầu bồi thường giá 

trị đất, căn nhà và các tài sản có trên đất theo định giá của Tòa án. 

Trong quá trình giải quyết vụ án anh Nguyễn Hồng H và anh Hi đại diện 

cho bà Nguyễn Thị Ngọc L, Trần Thị Mai H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị G, 

Trương Ngọc Th trình bày:  

Ngày 14/3/1998 bà Lệ có làm giấy thỏa thuận chuyển nhượng cho ông V 

phần đất có chiều dài cặp lộ là 8m, chạy dọc xuống mé sông là đường cong  nên 

không ghi kích thước, đất có vị trí tại ấp  B, xã B, huyện M, tỉnh Vĩnh Long, giá 

chuyển nhượng 12.000.000đ, bà L đã nhận đủ tiền và giao đất cho ông V sử 

dụng nhưng chưa làm thủ tục sang tên vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 

vay thế chấp tại Ngân hàng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

17/5/1998 giữa  bà L và ông V có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã B ghi diện 

tích chuyển nhượng 143
 
m

2
 là không đúng vì bà L không biết chữ. 

 Đến năm 2010 ông V có chuyển nhượng lại cho anh Nguyễn Văn T một 

phần đất chiều ngang cặp lộ 4m, bà L đồng ý nên đã làm thủ tục tách quyền sử 

dụng đất cho anh T diện tích là 25,5m
2
 được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất  ngày 16/5/2011. 

Đối với phần diện tích còn lại ông V nhận chuyển nhượng của bà L chiều 

ngang là 4m nhưng lại sửa chữa kích thước tại tờ giấy mua bán đất ngày 

14/3/1998 và sử dụng nhiều hơn phần đất đã nhận chuyển nhượng nên bà L 

không làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho ông V . Bà L cho rằng giấy tờ 

mua bán đất không hợp lệ nên đã chuyển nhượng lại cho con trai là anh Nguyễn 

Hồng H đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 06/9/2011, diện tích 

102,5 m
2
 thuộc thửa 595. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà L đã thế chấp 

vay 50.000.000đ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

– Chi nhánh huyện M  Vĩnh Long - Phòng giao dịch B . 
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Nay bà L, anh H, chị H1, anh T, chị G và Trương Ngọc Th không chấp 

nhận yêu cầu của ông V và đề nghị hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, đồng ý liên đới trả tiền cho ông V 12.000.000đ,  hỗ  trợ chi phí di dời 

25.000.000đ và bồi thường giá trị tài sản trên đất theo giá của Hội đồng định giá.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Võ Phương K trình bày: Chị K 

là vợ của anh Nguyễn Văn T có nhận chuyển nhượng đất của ông V và đã được 

cấp quyền sử dụng đất nên không có ý kiến và yêu cầu trong vụ án này. 

 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh 

huyện M, tỉnh Vĩnh Long, Phòng giao dịch B có ý kiến về việc vay vốn của bà 

Nguyễn Thị Ngọc L đối với phần đất tranh chấp với ông Phạm Hoàng V hiện 

đang thế chấp tại Phòng giao dịch B để đảm bảo cho hai hợp đồng tín dụng số 

7302.LAV.201605781 ngày 17/10/2016 số tiền vay 50.000.000đ, hợp đồng tín 

dụng số 7302.LAV.201703194 ngày 10/8/2017 số tiền vay 115.000.000đ. Tài 

sản thế chấp không được thay đổi hiện trạng, nếu có sự thay đổi thì phải trả nợ 

gốc, lãi cho Ngân hàng. 

Ủy ban nhân dân huyện M có ý kiến tại công văn số 544/UBND-NC ngày 

06/7/2016 như sau:  

- Ngày 16/5/2011 bà Nguyễn Thị Ngọc L được UBND huyện M cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 595, diện tích 102,5m
2
. Bà L lập hợp đồng 

tặng cho anh Nguyễn Hồng H. Ngày 06/9/2011 anh Nguyễn Hồng H được 

UBND huyện M cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cấp cho cá nhân 

Nguyễn Hồng H.Về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

đúng qui định pháp luật. 

 - Tại bản án dân sự sơ thẩm số:44/2017/DS-ST ngày 11 tháng 10 năm 

2017 của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định:  

Aùp duïng caùc Đieàu 121, 137, 410, 411, 697, 698 Bộ luật Dân sự năm 

2005; các Điều 166, 203 Luật Đất đai; khoản 3, Điều 26 và các Điều 35, 147, 

157, 161, 165, 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; điểm đ, tiểu mục 2.1, 

điểm c, tiểu mục 2.3, mục 2, phần II, Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP, ngày 

10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; các Điều 24, 27 

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, về án phí, lệ phí Tòa án, xöû: 

1. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông Phạm Hoàng V; 

Tuyên bố Hợp đồng " Giấy mua bán đất lập  ngày 14/3/1998;  Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 17/5/1998 " giữa nguyên đơn ông 

Phạm Hoàng V với  bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc L là vô hiệu. 

 Buộc ông  Phạm Hoàng V, bà Nguyễn Thị T, anh Phạm Quốc B, chị 

Phạm Thị C có trách nhiệm hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Ngọc L, anh Nguyễn 

Hồng H, chị Trần Thị Mai H1, anh Nguyễn Văn T, chị Nguyễn Thị G, anh 

Trương Ngọc Th phần đất có diện tích thực đo là 93,1m
2
 thuộc thửa 595, do anh 

Nguyễn Hồng H đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 

CH01361, cấp ngày 06/9/2011, gắn liền tài sản có trên đất gồm: nhà, nhà tắm, 

hồ nước, tường xây, hiện tọa lạc tại  ấp  B, xã Bình Phước, huyện M, tỉnh Vĩnh 

Long (Vị trí, giáp giới, hình thể, kích thước, đặc điểm đất, tài sản có trên đất 
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theo Trích đo bản đồ hiện trạng khu đất do Phòng tài nguyên và môi trường 

cung cấp ngày 16/4/2015; biên bản xem xét thẩm định tại chổ ngày 02/8/2014 

kèm theo ). 

Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc L, Nguyễn Hồng H, Trần Thị Mai H, Nguyễn 

Văn T, Nguyễn Thị G, Trương Ngọc Th liên đới bồi thường nguyên đơn ông 

Phạm Hoàng V, bà Nguyễn Thị T, anh Phạm Quốc B, chị Phạm Thị C số tiền là 

31.374.500 đồng ( ba mươi mốt triệu, ba trăm bảy mươi bốn nghìn, năm trăm 

đồng ). 

Ghi nhận sự tự nguyện bà Nguyễn Thị Ngọc L, Nguyễn Hồng Hả, Trần 

Thị Mai H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị G, Trương Ngọc Th, liên đới hỗ trợ chi 

phí di dời, tìm chổ ở mới cho ông Phạm Hoàng V, bà Nguyễn Thị T, anh Phạm 

Quốc B, chị Phạm Thị C số tiền là 25.000.000 đồng ( Hai mươi lăm triệu đồng ). 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về thời gian lưu cư,  lãi suất 

chậm thi hành án, chi phí khảo sát, đo đạc và định giá tài sản, về án phí, quyền 

kháng cáo và nghĩa vụ thi hành án nhưng không bị kháng cáo, kháng nghị. 

Sau khi xét xử sơ thẩm; 

- Ngày 23/10/2017 nguyên đơn Phạm Hoàng V kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm và yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm công nhận cho ông V được sử dụng 

93,1m
2
 đất thuộc thửa 595, tọa lạc tại ấp  B, xã Bình Phước, huyện M, tỉnh Vĩnh 

Long để được Nhà nước xây dựng nhà tình nghĩa.  

  - Ngày 09/11/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

kháng nghị phúc thẩm toàn bộ bản án dân sự số 44/2017/DS-ST ngày 11 tháng 

10 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Vĩnh Long, nội dung kháng 

nghị:  

1. Vi phạm về thu thập chứng cứ: Theo lời trình bày của anh H và bà L  được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1991 là cấp cho hộ, đến năm 1998 

bà L chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông V, cấp sơ thẩm không thu thập 

bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xem xét hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất có hợp pháp không. Cấp sơ thẩm căn cứ vào lời trình 

bày của anh H đất tranh chấp cấp cho hộ bà L gồm Nguyễn Hồng H, Trần Thị 

Mai H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị G, Trương Ngọc Th và cho rằng bà L tự ý 

chuyển nhượng đất cho ông V làm ảnh hưởng đến quyền lợi của những người 

trong hộ là chưa đủ căn cứ. Ông H đang thế chấp phần đất tranh chấp để vay vốn 

tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện 

M, tỉnh Vĩnh Long, Phòng giao dịch B với số tiền 50.000.000đ nhưng Tòa án 

không thu thập bản sao của hợp đồng để xem xét khi giải quyết vụ án. Đối với 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 595 do anh H đứng tên là bản pho to 

không có công chứng, chứng thực nên không đúng theo qui định tại Điều 94, 95 

Bộ luật tố tụng dân sự.Việc định giá đất tranh chấp 60.000đ/m
2
 thành tiền 

5.586.000đ không phù hợp giá thực tế theo qui định tại Điều 104 Bộ Luật tố 

tụng dân sự. Năm 1998 ông V và bà L chuyển nhượng giá đất 12.000.000đ. 

Năm 2010, ông V chuyển nhượng cho anh T 80m
2
 đất với giá 37.000.000đ, 

Ngân hàng thẩm định giá cho vay vốn 50.000.000đ/102m
2
. Các đương sự thỏa 
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thuận về giá thấp hơn nhiều so với giá thực tế là không hợp pháp làm ảnh hưởng 

nghĩa vụ nộp án phí cho nhà nước.  

2. Đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật không phù hợp với tình tiết khách 

quan của vụ án: Năm 1998 bà Lệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông V 

thửa 721(thửa 595) diện tích 143m
2
, ông V trả đủ tiền cho bà L và nhận đất xây 

dựng nhà từ năm 1998 cho đến nay. Các thành viên trong gia đình bà L không 

phản đối, năm 2010 ông V chuyển nhượng 25,5m
2 

đất
 
cho anh Trí và đã được 

cấp quyền sử dụng đất. Theo qui định tại điểm đ, tiểu mục 2.3, mục 2, phần II, 

Nghị quyết số 02/2004/ NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân Tối cao thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 

bà Lệ và ông Vũ thuộc trường hợp được công nhận, án sơ thẩm vô hiệu là không 

đúng. Mặc dù bà L chuyển nhượng đất cho ông V nhưng năm 2011 lại lập hợp 

đồng tặng cho anh H được cấp quyền sử dụng đất là không hợp pháp, nên hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa anh H và Ngân hàng cũng không hợp 

pháp. Khi thẩm định vay vốn  trên đất có nhà của gia đình ông V đang sinh sống 

nhưng Ngân hàng không xem xét mà nhận thế chấp, khi giải quyết vụ án cần 

xem xét giải quyết hợp đồng thế chấp mới đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các 

bên đương sự. Theo quy định tại Điều 411 Bộ luật dân sự từ khi ký kết hợp đồng 

có đối tượng không thể thực hiện được nhưng hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất giữa bà L và ông V đã thực hiện xong về hình thức, chỉ còn nghĩa 

vụ kê khai đăng ký nộp thuế. Theo qui định tại điểm đ, tiểu mục 2.1, mục 2, 

phần II, Nghị quyết số 02/2004/ NQ-HĐTP, ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác lập trước ngày 01/7/1998 là không 

thuộc trường hợp giải quyết vụ án này. 

 Do có vi phạm về tố tụng và nội dung nên cần hủy án sơ thẩm giao hồ sơ 

cho Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết lại. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long xét xử theo nội dung kháng nghị nêu trên.  

Tại phiên tòa phúc thẩm; 

- Ông V thay đổi kháng cáo là đồng ý hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, đồng ý tháo dở, di dời tài sản trả lại cho bà L phần đất nhận chuyển 

nhượng có diện tích 93,1m
2
 thuộc thửa 595 ( thửa mới 221) đồng thời bà L và 

anh H có trách nhiệm trả lại tiền chuyển nhượng đất, bồi thường thiệt hại về đất, 

cải tạo đất, sang lấp kênh và tài sản trên đất là 90.000.000đ; Ông V được quyền  

lưu cư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật 

để tìm chổ ở mới;  tự nguyện nộp ½ chi phí khảo sát đo đạc, định giá tài sản, về 

án phí  giải quyết theo qui định của pháp luật. 

- Anh H đại diện cho bà Lệ đồng ý hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, trả lại cho ông V tiền chuyển nhượng đất, bồi thường thiệt hại về đất, 

cải tạo đất sang lấp kênh và tài sản trên đất 90.000.000đ; ông V được quyền lưu 

cư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật; 

đồng thời ông V tháo dỡ, di dời tài sản trả cho bà L phần đất  93,1m
2
 thuộc thửa 

595 ( thửa mới 221) do anh Nguyễn Hồng H đứng tên quyền sử dụng đất, tự 
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nguyện nộp ½ chi phí khảo sát đo đạc, định giá tài sản, về án phí giải quyết theo 

qui định của pháp luật. 

Quan điểm của kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long như sau  :  

-Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật của những người tiến hành tố tụng 

và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn 

phúc thẩm là phù hợp pháp luật.  

 -Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự thỏa thuận được 

với nhau về việc giải quyết vụ án, ông V đồng ý vô hiệu hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và nhận lại 90.000.000đ, hộ ông Vũ được quyền  lưu 

cư trong thời hạn 6 tháng. Do vậy, Viện kiển sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long thay 

đổi kháng nghị theo hướng sửa án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự.  

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2, Điều 308, 309, 300 Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015, khoản 1 Điều 12, khoản 2 Điều 29 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

-  Chấp nhận kháng cáo của ông Phạm Hoàng V.  

- Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long, sửa án sơ thẩm, công  nhận sự thỏa thuận của các đương sự.  

-  Vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký kết năm 1998 

giữa bà L và ông V.  

- Anh H bồi hoàn giá trị đất tranh chấp và cải tạo sang lấp kênh công cộng 

cho ông V với tổng số tiền 90.000.000đ, hộ ông V được lưu cư 6 tháng tìm chổ 

ở mới. Ông V tháo dỡ nhà và di dời tài sản trả lại đất tranh chấp cho bà L, vợ 

chồng anh H quản lý và sử dụng. 

-  Án phí: Anh H nộp 2.250.000đ, bà L nộp 2.250.000đ nhưng bà L là 

người cao tuổi nên được miễn. Ông V không phải chịu án phí phúc thẩm theo 

qui định 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, ý kiến của những người tham gia tố tụng và phát biểu của đại 

diện Viện kiểm sát tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về tố tụng: Ngày 23/10/2017 Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Vĩnh 

Long nhận đơn kháng cáo của ông V. Ngày 10/11/2017 nhận kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long còn trong hạn luật định nên 

là kháng cáo, kháng nghị hợp lệ. Do vậy vụ án được xem xét theo trình tự phúc 

thẩm qui định tại Điều 293 Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Về nội dung: Theo xác nhận của Ủy ban nhân dân xã B hộ bà Nguyễn 

Thị Ngọc L đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số thửa 405, diện tích 

490 m
2
 –LNQ được cấp quyền sử dụng đất ngày 16/9/1991 (bút lục 13). Ngày 
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14/03/1998 giữa ông V, bà T và bà L có lập tờ giấy mua bán đất có nội dung ông 

Vnhận chuyển nhượng của bà L phần đất diện tích tương đương 100m
2  

có vị trí 

Đông giáp sông số 2 ra xã B, Tây giáp lộ đất vô xã B, Nam giáp ống Cống sông 

cặp lộ số 2, Bắc giáp nhà chú Phát, về kích thước của thửa đất thì theo bà L trình 

bày chỉ chuyển nhượng cho ông V, bà T phần đất có chiều dài cặp lộ 8m, chạy 

dọc xuống mé sông là đường cong nên không ghi kích thước, theo ông V trình 

bày kích thước thửa đất có chiều dài cặp lộ là 16,7m; 14,2m; 6m; 1m có sơ đồ 

kèm theo. Do bà L cho rằng ông V đã chỉnh sửa kích thước trong giấy mua bán 

đất nên không đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất. 

Đến ngày 17/5/1998 giữa bà L và ông V có ký thêm một hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã B đối với phần 

đất nhận chuyển nhượng theo tờ giấy mua bán đất ngày 14/03/1998 nhưng lại 

ghi diện tích chuyển nhượng 143
 
m

2
 thuộc thửa 721(405) loại đất Q, giá 

1.000.000đ, bà L cho rằng không chuyển nhượng cho ông V 143
 
m

2
 mà do 

không biết chữ nên bị lừa dối khi ký hợp đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện cho bà L là anh H và ông V  thống nhất 

xác định khi bà L chuyển nhượng đất cho ông V thì giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất bà L đã vay thế chấp tại Ngân hàng nên không thực hiện việc tách thửa, 

sang tên. Đến năm 2010 bà Lệ có trả xong nợ Ngân hàng và lấy lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, tách thửa sang tên một phần đất ông V đã chuyển 

nhượng cho anh T, phần còn lại không sang tên cho ông V mà chuyển cho anh 

Hải đứng tên quyền sử dụng đất vì bà L cho rằng ông V sử dụng không đúng vị 

trí đất nhận chuyển nhượng.  

Ông V, ông V đại diện cho bà T; và anh H, anh H đại diện cho bà L đồng 

ý vô hiệu tờ giấy mua bán đất ngày 14/03/1998 và hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 17/5/1998 giữa bà L và ông V, bà T cụ thể bà L có trách 

nhiệm trả lại tiền chuyển nhượng đất, bồi thường thiệt hại về đất, tiền cải tạo đất, 

sang lấp kênh và tháo dỡ di dời tài sản trên đất là 90.000.000đ; ông V được 

quyền lưu cư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực 

pháp luật để tìm chổ ở mới; đồng thời ông V, bà T có nghĩa vụ tháo dỡ, di dời 

tài sản trả lại cho bà L, anh H phần đất ông V, bà T đang quản lý, sử dụng có 

diện tích  93,1m
2
 thuộc thửa 595 (thửa mới 221) do anh Nguyễn Hồng H đứng 

tên quyền sử dụng đất. Xét thấy, thỏa thuận này là phù hợp  qui định của pháp 

luật và không trái đạo đức xã hội, do đó Hội đồng xét xử chấp nhận sự thỏa 

thuận  của các đương sự và sửa án sơ thẩm.  

[3] Về chi phí xem xét thẩm định tại chổ, đo đạc và định giá  4.000.000đ 

(bốn triệu đồng), ông V tự nguyện nộp 2.000.000đ (hai triệu đồng) được khấu 

trừ vào số tiền nộp tạm ứng tại cấp sơ thẩm ngày 19/6/2014 là 5.000.000đ (năm 

triệu đồng) và biên nhận trả lại tiền tạm ứng ngày 11/10/2017 là 1.000.000đ 

(một triệu đồng). Ông V được nhận lại số tiền chêch lệch là 2.000.000đ (hai 

triệu đồng) do bà L và anh H hoàn trả. 

Bà L và anh H tự nguyện nộp 2.000.000đ (hai triệu đồng) để hoàn trả lại 

cho ông V nhận. 
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  [4] Về án phí: Do sửa án sơ thẩm nên ông V không phải chịu án phí phúc 

thẩm theo quy định tại Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và khoản 2 

Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Án phí sơ thẩm được xác định lại: 90.000.000đ x 5%= 4.500.000đ (bốn 

triệu năm trăm ngàn đồng) trong đó bà L phải nộp 2.250.000đ (hai triệu hai trăm 

năm mươi ngàn đồng), anh H phải nộp 2.250.000đ (hai triệu hai trăm năm mươi 

ngàn đồng) theo qui định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và 

khoản 4 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Do bà Lệ thuộc diện người cao tuổi nên miễn toàn bộ án phí sơ thẩm theo qui 

định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

   Căn cứ Điều 300; khoản 2 Điều 308; 309 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015.  

  - Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Phạm Hoàng V. 

  - Chấp nhận kháng nghị số 102/QĐKNPT-VKS-DS ngày 09/11/2017 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

 - Sửa bản án sơ thẩm số 44/2017/DS-ST ngày 11 tháng 10 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Vĩnh Long. 

 - Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 

Áp dụng Điều 130, 131, 137 của Bộ luật dân sự năm 1995; Điều 203 

Luật đất đai năm 2014, Điều 147, 148 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, điểm 

đ khoản 1 Điều 12; khoản 4 Điều 26; khoản 2, Điều 29 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

1.Vô hiệu giấy mua bán đất ngày 14/03/1998 và hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ngày 17/5/1998 giữa bà Nguyễn Thị Ngọc L với ông Phạm 

Hoàng V và bà Nguyễn Thị T. 

2. Sự  thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

 

         2.1. Ông Phạm Hoàng V, bà Nguyễn Thị T, anh Phạm Quốc B và chị 

Phạm Thị C có nghĩa vụ tháo dỡ, di dời tài sản trên phần đất có diện tích theo đo 

đạc thực tế 93,1m
2
 thuộc thửa 595 ( thửa mới 221),  loại đất trồng cây lâu năm, 

tọa lạc tại ấp  B, xã B, huyện M, tỉnh Vĩnh Long bao gồm  nhà ở có kết cấu bê 

tông cốt thép, cột chôn chân, nền gạch tàu, vách tol; nhà tắm khung xây gạch, 
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vách tường, nền gạch tàu, mái tol; hồ nước xây gạch dầy 200, tường xây gạch 

ống dầy 100 và các tài sản khác để trả lại bà Nguyễn Thị Ngọc L và anh Nguyễn 

Hồng H phần đất diện tích 93,1m
2
.  

Phần đất có vị trí gồm các mốc 1, 2, 4, 5 theo trích đo bản đồ địa chính 

khu đất ngày 16/4/2015 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện M, tỉnh 

Vĩnh Long.   

Ông Phạm Hoàng V, bà Nguyễn Thị T, anh Phạm Quốc B và chị Phạm 

Thị C được quyền lưu cư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bản án phúc thẩm có 

hiệu lực pháp luật.    

2.2. Bà Nguyễn Thị Ngọc L và anh Nguyễn Hồng H có nghĩa vụ  trả lại 

cho ông Phạm Hoàng V và bà Nguyễn Thị T tiền chuyển nhượng đất, bồi 

thường thiệt hại về đất, cải tạo đất, sang lấp kênh và tháo dỡ di dời tài sản trên 

đất là 90.000.000đ (chín mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền phải trả cho người được thi 

hành án, thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất qui định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

3. Về chi phí xem xét thẩm định tại chổ, đo đạc và định giá: 

  - Ông Phạm Hoàng V tự nguyện nộp 2.000.000đ (hai triệu đồng) được 

khấu trừ vào số tiền nộp tạm ứng tại cấp sơ thẩm ngày 19/6/2014 là 5.000.000đ 

(năm triệu đồng) và biên nhận trả lại tiền tạm ứng ngày 11/10/2017 là 

1.000.000đ (một triệu đồng). Ông Phạm Hoàng V được nhận lại số tiền chêch 

lệch là 2.000.000đ (hai triệu đồng) do bà Nguyễn Thị Ngọc L và anh Nguyễn 

Hồng H hoàn trả . 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc L và anh Nguyễn Hồng H tự nguyện nộp 

2.000.000đ (hai triệu đồng) để hoàn trả cho ông Phạm Hoàng V  nhận.   

4. Về án phí:  

  - Ông Phạm Hoàng V không phải chịu án phí sơ thẩm và phúc thẩm;   

Hoàn trả  ông Phạm Hoàng V số tiền tạm ứng án phí 606.000đ (sáu trăm lẻ sáu 

ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí sơ thẩm số 021838, ngày 

24/3/2014 là 306.000đ (ba trăm lẻ sáu ngàn đồng); biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí phúc thẩm số 0006116 ngày 23/10/2017 là 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) tại 

Chi cục thi hành án dân sự  huyện M, tỉnh Vĩnh Long. 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc L không phải nộp án phí sơ thẩm do thuộc trường 

hợp được miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm. 

- Anh Nguyễn Hồng H phải nộp 2.000.000đ (hai triệu đồng) án phí sơ 

thẩm.  

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị.   
 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
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án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

7.Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 

- TANDTối cao; 

- VKSND tỉnh Vĩnh Long; 

- Tổ Nghiệp vụ; 

- TAND huyện M;                                           

- Chi cục THADS huyện M; 

-  Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

                          

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Dung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


